Đinh Thị Hải – Lớp mẫu giáo  5-6 tuổi A  - Trường MN Hoàng Tân
Nguyễn Thị Thu Ngân - Lớp  mẫu giáo 5-6 tuổi B - Trường MN Hoàng Tân

Tuần thứ 1:                                                           TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: TRƯỜNG
Thời gian thực hiện: số tuần 3 tuần:

Tên chủ đề nhánh 1: 

Thời gian thực hiện: số tuần 1 tuần:

A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	Hoạt động

	Nội dung
	Chuẩn bị

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.

- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.

- Hướng trẻ vào góc chơi

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non Hoàng Tân, công việc của các cô bác trong trường.

* Thể dục sáng:

- Tập các động tác thể dục: Hô hấp 2; tay 1; bụng 2; chân 3; bật 1.

- Tập bài thể dục sáng theo nhạc bài hát “ Trường chúng cháu là trường mầm non” 

* Điểm danh
	- Mở cửa thông thoáng phòng học, 

-Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ.
- Nước uống, Khăn mặt.
- Sân trường sạch sẽ.

-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.

-Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Loa đài, nhạc bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”

-Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát quang cảnh trường mầm non.
- Quan sát bầu trời.

- Quan sát cây xanh.

* Trò chơi vận động: 

- Ai nhanh hơn

- Cướp cờ

- Rồng rắn lên mây

* Chơi tự do : 

- Nhặt hoa, lá rụng làm đồ chơi.

- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

- Vẽ tự do trên sân


	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn.

 - Mũ, dép của trẻ
- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.

- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.




MẦM NON

Từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2024
 Bé vui đến trường
Từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024
 HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ và cất đồ dùng cá nhân  vào đúng nơi quy định;
- Dẫn trẻ vào lớp; Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện cùng với trẻ về trường mầm non Hoàng Tân, công việc của các cô bác trong trường.
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng;  bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng; đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn; 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi dạo chơi quan sát  cảnh quan trường mầm non , bầu trời, cây xanh.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ; kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ;  xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

* Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời; 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống …




                                                                 A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	Hoạt động 
	Nội dung
	Chuẩn bị

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	* Góc nghệ thuật:  
-Vẽ, tô màu trường mầm non. Vẽ đường đến trường.
- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về trường mầm non.
* Góc học tập sách:  
- Xem sách tranh, trò chuyện về lớp mẫu giáo, các hoạt động của cô và các bạn. 
- Làm sách tranh về trường mầm non.

* Góc phân vai:
- Gia đình. Bếp ăn của trường. Phòng y tế của trường

- Cửa hàng sách.

* Góc xây dựng: 

- Xây trường, hàng rào, đường đến trường

- Lắp ghép đồ chơi sân trường.
* Góc thiên nhiên:

- Chăm sóc cây xanh, bồn hoa của lớp

- Chơi với nguyên vật liệu thiên nhiên

	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.

	HOẠT ĐỘNG ĂN
	* Trước khi ăn

- Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
-  Hướng dẫn trẻ rửa tay;

* Trong khi ăn 
- Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
* Sau khi ăn 

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

- Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.
- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích  cỡ, vệ  sinh.




HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp  chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học; chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi;

- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng  đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi  trẻ chơi hoạt động ở các góc, nhắc nhở trẻ giúp đỡ bạn trong khi chơi; kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định; nhắc trẻ đi rửa tay; đi vệ sinh..

	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh; chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh; 

- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn;

- Giáo viên  cho trẻ đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần;

- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ, nhắc nhở  ăn uống vệ sinh, văn minh; động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.


                                                                                    A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	Hoạt động 
	Nội dung
	Chuẩn bị

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	* Trước khi ngủ: 

+  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;

* Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu; 

+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ

* Sau khi ngủ dậy:

+ Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;

+ Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “ Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.

- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “ Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI  - HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Trò chuyện về nội quy trường lớp.
- Ôn bài thơ: Tình bạn, Gà học chữ.

- Chơi với cuốn: Bé làm quen chữ cái, bé làm quen với toán.

- Dạy trẻ kĩ năng giữ gìn bảo vệ môi trường.

- Chơi theo ý thích trong góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.


	- Thơ, truyện chủ đề.
- Đồ chơi ở các góc

	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	 *Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối;

- Giáo viên  kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có)

*Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình tổ chức cho trẻ trò chuyện về nội quy trường lớp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình tổ chức cho trẻ nghe đọc thơ: Tình bạn, Gà học chữ
- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng cho trẻ thực hành các loại vở.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình dạy trẻ kĩ năng bảo vệ môi trường.

-Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ  chơi theo ý thích ở các góc;

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần;

- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                        A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC 
	 Thời gian
	Nội dung
	Chuẩn bị

	Thứ năm 
Ngày 5/9/2024 
	- Trường học của bé

	- Hỗ trợ chuẩn bị:
+ Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.

+ Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết .

	     Thứ sáu
 Ngày 6/9/2024
	- Dạy hát: Trường chúng cháu là trường Mầm Non

- Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học

- Tc: Khiêu vũ với bóng

bạn
	- Hỗ trợ chuẩn bị:
+ Sân khấu, các dụng cụ âm nhạc
- Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết.
+ Nhạc đệm bài hát: “Trường chúng cháu là trường mầm non”, ngày đầu tiên đi học,..

	     Thứ hai 
Ngày 9/9/2024
	- Làm quen chữ cái  o, ô,ơ
	- Hỗ trợ chuẩn bị:
+ Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.

+ Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết .

	      Thứ ba 
Ngày 10/9/2024
	- Vẽ chân dung cô giáo
	- Hỗ trợ chuẩn bị:
+ Vở tạo hình, sáp màu, giá treo sản phẩm…
+ Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp

	      Thứ tư
 Ngày 11/9/2024
	Ôn số lượng trong phạm vi 5.
	- Hỗ trợ chuẩn bị:
+ Thẻ số 1-5, nhóm đồ dùng có số lượng 5, sách Bé LQVT.
+ Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.

	     Thứ năm 
Ngày 12/9/2024
	- Bật liên tục vào vòng
- TC: Ném bóng vào rổ
	- Hỗ trợ chuẩn bị:
+ Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

+ Một số đồ dùng: bóng, vòng thể dục.
+ Nhạc đệm bài hát: “Trường chúng cháu là trường mầm non.”

	     Thứ sáu 
Ngày 13/9/2024
	- Cảm xúc của bé.
	- Hỗ trợ chuẩn bị:
+ Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.

+ Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết .


 HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, tranh mẫu, que chỉ,..
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.


	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Nhạc các bài hát , dụng cụ âm nhạc…
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, tranh mẫu.

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:
+ Vở tạo hình, sáp màu, giá treo sản phẩm…
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	 - Chuẩn bị đồ dùng, thẻ số 1-5, nhóm đồ dùng có số lượng 5, sách Bé LQVT
 cho hoạt động.Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Bóng, vòng thể dục, sân tập.
- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, que chỉ,...
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
 -  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 3:                                                           TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: TRƯỜNG
Thời gian thực hiện: số tuần 3 tuần:

Tên chủ đề nhánh 3: 

Thời gian thực hiện: số tuần 1 tuần:

A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	CHƠI – ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ -  Chơi
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.

- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định.

- Hướng trẻ vào góc chơi

- Xem tranh trò chuyện về lớp mẫu giáo 5 tuổi B
- Cô cùng trẻ dán tranh chân dung trẻ lên tường

* Thể dục sáng:

- Tập các động tác thể dục: Hô hấp 2; tay 2; bụng 1; chân 1; bật 3.

- Tập bài thể dục sáng theo nhạc bài hát “Trường chúng cháu là trường Mầm non” 

* Điểm danh
	- Mở cửa thông thoáng phòng học, 

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ.
- Nước uống, Khăn mặt, 
- Sân trường sạch sẽ.

-  Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ đề.

- Loa đài, nhạc bài hát “Trường chúng cháu là trường Mầm non”
- Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát quang cảnh trường mầm non.
- Quan sát lớp học, khuôn viên của lớp.

- Quan sát, trò chuyện về công việc của cô giáo và các bạn.
* Trò chơi vận động: 

- Mèo đuổi chuột.

- Thả đỉa ba ba.

- Tìm bạn thân
* Chơi tự do: 
- Nhặt hoa, lá rụng làm đồ chơi.

- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời..
	- Chuẩn bị  các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn.

 - Mũ, dép của trẻ
- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn.

- Địa điểm chơi sạch sẽ.
trẻ.

- Phấn, hoa, lá khô.


MẦM NON

Từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2024
 Lớp học 5 tuổi B của bé
Từ ngày 23  tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2024
 HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ.

- Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân  vào đúng nơi quy định;
- Dẫn trẻ vào lớp; Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Phối hợp với đồng nghiệp trò chuyện cùng với trẻ về sinh nhật, sở thích của trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp dán tranh chân dung trẻ lên tường.

- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng;  bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng; đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	*Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn; 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi quan sát vườn hoa, quan sát cây xanh trong vườn trường, quan sát về những bộ phận trên cơ thể .
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ; kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
*Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ;  xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.

*Chơi tự do
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời; 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống …


A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               

	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị 

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	* Góc nghệ thuật: 

- Vẽ, tô màu đồ chơi trong lớp.
- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về trường mầm non.
* Góc học tập sách:

- Xem sách tranh, trò chuyện về lớp mẫu giáo, các hoạt động của cô và các bạn.

- Chơi lô tô với chữ số. Tìm chữ cái o, ô, ơ trong sách.
* Góc phân vai:

- Trường học.

- Gia đình (Bố mẹ chuẩn bị cho bé đi học).

- Cửa hàng sách.
* Góc xây dựng: 
- Xây vườn trường lắp ráp đu quay, cầu trượt
* Góc thiên nhiên:  Chăm sóc cây xanh, bồn hoa của lớp

	- Bố trí các góc chơi khoa học, sạch sẽ.

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.

	HOẠT ĐỘNG ĂN


	* Trước khi ăn

- Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế;
-  Hướng dẫn trẻ rửa tay;
* Trong khi ăn + Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...

* Sau khi ăn 

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

- Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh.

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt 
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh.

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh.

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích  cỡ, vệ  sinh.




HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Giáo viên phối hợp với  đồng nghiệp  chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học; chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi;

- Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên phối hợp cùng  đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi  trẻ chơi hoạt động ở các góc, nhắc nhở trẻ giúp đỡ bạn trong khi chơi; kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Kết thúc: giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định; nhắc trẻ đi rửa tay; đi vệ sinh..

	*Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh; chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh; 

- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn;

- Giáo viên  cho trẻ đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần;

- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ, nhắc nhở ăn uống vệ sinh, văn minh; động viên trẻ ăn hết xuất;
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.

- Giáo viên  vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.


                                                                                    A.HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	HOẠT ĐỘNG NGỦ


	* Trước khi ngủ: 

+  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;

* Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu; 

+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ

* Sau khi ngủ dậy:

+ Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ;

+ Nhắc trẻ đi vệ sinh 
*Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “ Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh.

- Sạp, giường ngủ.

- Chiếu, gối.

- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

-Bài tập vận động, nhạc bài hát “ Đu quay”

- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI  - HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
	- Nghe đọc thơ, kể chuyện: Cô giáo của em, Đôi bạn tốt, Nghe lời cô giáo.

- Ôn bài học buổi sáng, thực hành các loại vở.

- Chơi theo ý thích trong góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Tranh, ảnh về chủ đề.

- Sách vở của trẻ
- Chữ cái chữ số

- Đồ chơi ở các góc

	TRẢ TRẺ
	- Vệ sinh 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.




HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	 *Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối;

- Giáo viên  kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.

* Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.

- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ (nếu có)

*Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.

- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.

* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”

- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.

- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ  đồng nghiệp chuẩn bị  đồ dùng tranh ảnh bé trai bé gái,  hướng dẫn trẻ cùng trò chuyện về đặc điểm của bé trai, bé gái.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình tổ chức trò chơi, ôn bài thơ, chơi với cuốn “Bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái, giúp bé phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, giáo dục kỹ năng sống.

- Hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ ôn chữ cái, chữ số đã học.

-Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, đồ dùng đồ chơi, cho trẻ  chơi theo ý thích ở các góc;

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn và cho trẻ lao động cuối tuần sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gang, ngăn nắp.



	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần;

- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ  lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC 
	Thời gian
	Nội dung 
	Chuẩn bị

	Thứ hai 

Ngày 23/9/2024
	- Truyện : Mèo hoa đi học

	- Hỗ trợ chuẩn bị: 

+ Máy tính, ti vi, trình chiếu, nhạc, tranh truyện…
+ Sắp xếp đồ dùng của hoạt động phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra.

	Thứ ba 

Ngày 24/9/2024
	- Trò chơi o, ô, ơ.
	- Hỗ trợ chuẩn bị:
+ Vở Bé LQCC, màu sáp, bút dạ…

+ Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.

+ Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết .

	Thứ tư

Ngày 25/9/2024
	- Phân biệt phía phải, phía trái của bạn khác
	- Hỗ trợ chuẩn bị: 

+ Đồ dùng phù hợp với nội dung bài dạy
+ Bố trí đồ dùng;  Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động

	Thứ năm

Ngày 26/9/2024
	- Chuyền bóng qua đầu, qua chân
- TC: Đi qua cầu mây
	 -  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

+ Một số đồ dùng: Cầu, bóng, rổ…
+ Nhạc đệm bài hát: “Trường chúng cháu là trường Mầm non.”

	Thứ sáu

Ngày 27/9/2024
	- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề


	- Hỗ trợ chuẩn bị:
 + Nhạc bài hát, dung cụ âm nhạc, sân khấu, hoa,..
+ Bố trí đồ dùng;  Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động
+ Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết .


    HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi.

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Vở Bé LQCC , màu sáp….

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	 - Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động.

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.



	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Sân tập, cầu, bóng, rổ...
- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ, cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: nhạc bài hát, dụng cụ âm nhạc…
- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 5                                                                              TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 
Thời gian thực hiên: Số tuần 3 tuần

                                                      Tên chủ đề nhánh 3: 
   Thời gian thực hiện: Số tuần: 1 tuần:

  A.  HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	Hoạt động 
	Nội dung
	Chuẩn bị

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ - Chơi

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ

- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định

- Cùng trẻ treo tranh trò chuyện về một số bộ phận trên cơ thể bé. Trò chuyện về cách giữ gìn vệ sinh các bộ phận cơ thể.

- Hướng trẻ vào góc chơi

* Thể dục sáng 

- Tập các động tác thể dục: Hô hấp 2, tay 1, bụng 3, chân 3, bật.

- Tập bài thể dục sáng theo nhạc bài hát “Thể dục buổi sáng” 

* Điểm danh
	- Lớp học sạch sẽ, nước sát khuẩn.

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ

- Que chỉ, nam châm …

 - Đồ chơi ở các góc theo chủ đề

- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn

- Loa đài, nhạc bài hát 

“Thể dục buổi sáng”

 - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát trang phục bạn trai, bạn gái. 

- Quan sát thời tiết mùa thu.
- Quan sát cây phượng.

* Trò chơi vận động:

- Cáo và thỏ

- Thả đỉa ba ba

- Chuyền bóng

* Chơi tự do: 

- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

- Chơi với cát và nước, vẽ tự do trên sân.
	- Chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn. Mũ, dép của trẻ

- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn
- Địa điểm chơi sạch sẽ, thùng rác

- Kiểm tra các đồ chơi ngoài ngoài trời




BẢN THÂN

Từ ngày 30 tháng 9  đến  ngày 18 tháng 10 năm 2024
Cơ thể bé

Từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2024
HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ, kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ
- Cô niềm nở đón trẻ trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Cô  cho trẻ treo tranh trò chuyện về một số bộ phận trên cơ thể bé. 
Trò chuyện về cách giữ gìn vệ sinh các bộ phận cơ thể. Bao quát và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cùng đồng nghiệp

- Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi, cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động

- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng,  bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi quan sát trang phục bạn trai, bạn gái, quan sát thời tiết mùa thu, quan sát cây phượng.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
* Chơi tự do:

- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời; 

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


                                                                               A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	* Góc phân vai

- Bán hàng

- Bệnh viện

* Góc xây dựng
- Ghép hình cơ thể bé và bạn

- Xây ngôi nhà.
* Góc nghệ thuật:
 - Vẽ, tô màu theo ý thích các bộ phận trên cơ thể. 
- Nghe nhạc, nghe hát, múa các bài hát về chủ đề.

* Góc học tập sách:

- Xem sách tranh, trò chuyện về chủ đề.

- Làm album ảnh bé và bạn

 * Góc thiên nhiên.
- Chăm sóc cây xanh, bồn hoa của lớp
	- Các góc chơi sạch sẽ

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc

	HOẠT ĐỘNG ĂN
	* Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế

+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
* Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
* Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.

	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích  cỡ, vệ  sinh




 HOẠT ĐỘNG 

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi
- Trong quá trình tổ chức hoạt động Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc,  giúp trẻ liên kết các góc chơi.

- Kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Bao quát trẻ chơi ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng các góc chơi.

- Khuyến khích trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi
- Kết thúc giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ vào lớp đi vệ sinh, sát khuẩn tay.



	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩ bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh 

- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, ăn uống văn minh động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.




                                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	                 HOẠT ĐỘNG NGỦ
	 * Trước khi ngủ: 

+  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp
* Trong khi ngủ:

+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu

+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ

* Sau khi ngủ dậy:

+ Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

+ Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “ Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh

- Sạp, giường ngủ

- Chiếu, gối
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “ Đu quay”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI - HĐ THEO Ý THÍCH
	- Khám phá bộ logo đồ chơi thông minh.

- Dạy trẻ kĩ năng gấp quần áo.

- Học cuốn: Bé làm quen với toán, bé làm quen với chữ cái.

- Chơi theo ý thích trong góc.
- Lao động cuối ngày, cuối tuần; Sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.


	- Bộ logo đồ chơi thông minh

- Quần, áo

- Vở làm quen với toán, làm quen chữ cái

- Các góc chơi, đồ dùng đồ chơi
- Chổi, xô, nước, khăn lau, khẩu trang, hót rác, thùng rác..

	TRẢ TRẺ
	-Vệ sinh

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



 HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên 

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
*  Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị bộ logo đồ chơi thông minh

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ gấp quần áo
- Hỗ trợ trẻ học cuốn bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi cho trẻ chơi theo ý thích
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cho trẻ lao động cuối ngày,cuối tuần
-  Bao quát trẻ kết hợp xử lí các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần
- Hỗ trợ đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG    

	Thời gian
	Nội dung
	Chuẩn bị

	Thứ hai

Ngày 7/10/2024
	- Làm quen chữ cái: a, ă, â

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

- Tivi, máy tính, kết nối trình chiếu..
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ ba

Ngày 8/10/2024
	- In bàn tay
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Vở tạo hình, sáp màu, giá treo sản phẩm…

- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ tư

Ngày 9/10/2024
	- Khám phá về lợi ích của 4 nhóm thực phẩm
	- Hỗ trợ chuẩn bị:

- Tivi, máy tính, kết nối trình chiếu..
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.



	Thứ năm

Ngày 10/10/2024
	- Bật qua vật cản 15- 20 cm
- TC: Kéo co

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

+ Một số đồ dùng: Vật cản, dây thừng, xắc xô…

+ Nhạc đệm bài hát: “Thể dục buổi sáng.”

	Thứ sáu

Ngày 11/10/2024
	- Dạy hát: Em tập đánh răng
- Nghe hát: Thật đáng 

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Ti vi, nhạc bài hát, dụng cụ âm nhạc…

- Bố trí đồ dùng;  Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ti vi, máy tính, kết nối trình chiếu……

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn  và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.



	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Vở tạo hình, sáp màu…

- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động.

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Sân tập sách sẽ, vật cản, dây thừng….

- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: nhạc bài hát, dụng cụ âm nhạc…

- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 7                                                                              TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 
Thời gian thực hiên: Số tuần 3 tuần

                                                      Tên chủ đề nhánh 1: 
   Thời gian thực hiện: Số tuần: 1 tuần:

  A.  HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	Hoạt động 
	Nội dung
	Chuẩn bị

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ - Chơi

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ

- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định

- Cùng trẻ treo tranh trò chuyện về trẻ tên, nghề nghiệp, sở thích của các thành viên, số điện thoại của bố mẹ .

- Hướng trẻ vào góc chơi

* Thể dục sáng 

- Tập các động tác thể dục: Hô hấp 2, tay 1, bụng 2, chân 1, bật 1.

- Tập bài thể dục sáng theo nhạc bài hát “Cả nhà thương nhau” 

* Điểm danh
	- Lớp học sạch sẽ, nước sát khuẩn.

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ

- Que chỉ, nam châm …

 - Đồ chơi ở các góc theo chủ đề

- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn

- Loa đài, nhạc bài hát 

“Cả nhà thương nhau”

 - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát vườn rau.
- Quan sát vườn cây.

- Quan sát thời tiết 

*
 Trò chơi vận động:

- Gà mẹ, gà con
- Chồng nụ, chồng hoa
- Bịt mắt bắt dê.

* Chơi tự do: 

- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

- Vẽ người thân trong gia đình trên sân
	- Chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn. 
Mũ, dép của trẻ

- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn
- Địa điểm chơi sạch sẽ, thùng rác

- Kiểm tra các đồ chơi ngoài ngoài trời




GIA ĐÌNH
Từ ngày 21 tháng 10  đến  ngày 15 tháng 11 năm 2024
Gia đình của bé
Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024
HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ, kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ
- Cô niềm nở đón trẻ trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Cô  cho trẻ treo tranh trò chuyện về trẻ tên, nghề nghiệp, sở thích của các thành viên, số điện thoại của bố mẹ. Bao quát và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cùng đồng nghiệp
- Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi, cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động

- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng,  bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi quan sát vườn rau, vườn cây, thời tiết
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
* Chơi tự do:

- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời; phấn vẽ, nước rửa tay.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


                                                                               A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	* Góc phân vai

- Cửa hàng bán thực phẩm.

- Gia đình

* Góc xây dựng
- Xây ngôi nhà của bé.

- Xây vườn cây gia đình.

* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, tô màu, cắt dán về người thân trong gia đình.
- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về gia đình.
* Góc học tập sách:

- Xem sách tranh, trò chuyện về mô hình gia đình.

- Làm sách tranh về hoạt động của người thân trong gia đình
 * Góc thiên nhiên.
- Tạo bức tranh gia đình từ hột hạt.

- Chăm sóc cây xanh.
	- Các góc chơi sạch sẽ

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc

	HOẠT ĐỘNG ĂN
	* Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế

+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
* Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
* Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.

	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích  cỡ, vệ  sinh




 HOẠT ĐỘNG 

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi
- Trong quá trình tổ chức hoạt động Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc,  giúp trẻ liên kết các góc chơi.

- Kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Bao quát trẻ chơi ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng các góc chơi.

- Khuyến khích trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi
- Kết thúc giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ vào lớp đi vệ sinh, sát khuẩn tay.




	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩ bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh 

- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, ăn uống văn minh động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.




A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	                 HOẠT ĐỘNG NGỦ
	 * Trước khi ngủ: 

+  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp
* Trong khi ngủ:

+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu

+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ

* Sau khi ngủ dậy:

+ Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

+ Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “ Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh

- Sạp, giường ngủ

- Chiếu, gối
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “ Đu quay”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI - HĐ THEO Ý THÍCH
	- Đọc thơ, nghe kể chuyện về chủ đề
- Tìm hiểu về gia đình của bé
- Học cuốn: LQVT, LQCC, PTTCKNXH, giáo dục kỹ năng sống. Ôn các chữ cái đã học

- Chơi theo ý thích trong góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.- Chơi theo ý thích trong góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng..
	- Bộ logo đồ chơi thông minh

- Quần, áo

- Vở làm quen với toán, làm quen chữ cái

- Các góc chơi, đồ dùng đồ chơi
- Chổi, xô, nước, khăn lau, khẩu trang, hót rác, thùng rác..

	TRẢ TRẺ
	-Vệ sinh

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



 HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên 

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
*  Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị kết nối ti vi, trình chiếu, tranh truyện, thơ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ tìm hiểu về gia đình của bé.
- Hỗ trợ trẻ học cuốn bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi cho trẻ chơi theo ý thích.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cho trẻ lao động cuối ngày,cuối tuần
-  Bao quát trẻ kết hợp xử lí các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần
- Hỗ trợ đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG    

	Thời gian
	Nội dung
	Chuẩn bị

	Thứ hai

Ngày 21/10/2024
	- Truyện “ Ai đáng khen nhiều hơn”

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

- Tivi, máy tính, kết nối trình chiếu..
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ ba

Ngày 22/10/2024
	- Vẽ người thân trong gia đình
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Vở tạo hình, sáp màu, giá treo sản phẩm…

- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ tư

Ngày 23/10/2024
	- Mối quan hệ trong phạm vi 6
	- Hỗ trợ chuẩn bị:

- Đồ dùng có số lượng trong phạm vi 6, que chỉ, rổ đựng, thẻ số 1-6..
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.

	Thứ năm

Ngày 24/10/2024
	- Đi bằng mép  ngoài bàn chân
- TC: Bò qua cổng

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

+ Một số đồ dùng: Vạch kẻ, cổng thể dục, xắc xô…

+ Nhạc đệm bài hát: “Cả nhà thương nhau.”

	Thứ sáu

Ngày 25/10/2024
	- Nghe hát: Cho con
- Vận động: Gia đình nhỏ hạnh phúc to

TC: Vũ điệu hóa đá 

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Ti vi, nhạc bài hát, dụng cụ âm nhạc…

- Bố trí đồ dùng;  Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ti vi, máy tính, kết nối trình chiếu……

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn  và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.



	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Vở tạo hình, sáp màu…

- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: đồ dùng, thẻ số, que chỉ, rổ đựng
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Sân tập sạch sẽ, vạch kẻ, cổng thể dục….

- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: nhạc bài hát, dụng cụ âm nhạc…

- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	


Tuần thứ 9                                                                              TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 
Thời gian thực hiên: Số tuần 4 tuần

                                                      Tên chủ đề nhánh 3: 
   Thời gian thực hiện: Số tuần: 1 tuần:

  A.  HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	Hoạt động 
	Nội dung
	Chuẩn bị

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ - Chơi

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ

- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định

- Cùng trẻ xem tranh, trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình: Tên gọi, đặc điểm, chất liệu, công dụng, đồ vật gây nguy hiểm.

- Hướng trẻ vào góc chơi

* Thể dục sáng 

- Tập các động tác thể dục: Hô hấp 1, tay 5, bụng 5, chân 3, bật 3.

- Tập bài thể dục sáng theo nhạc bài hát “Thể dục buổi sáng” 

* Điểm danh
	- Lớp học sạch sẽ, nước uống.
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ

- Que chỉ, nam châm, tranh chủ đề …

- Đồ chơi ở các góc theo chủ đề

- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn

- Loa đài, nhạc bài hát 

“Thể dục buổi sáng”

 - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát thời tiết 

- Quan ngôi nhà gần trường.
- Quan sát đồ dùng dụng cụ nhà bếp.

*
 Trò chơi vận động:

- Vượt chướng ngại vật

- Nhảy bao bố
- Cáo và thỏ.

* Chơi tự do: 

- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

- Vẽ tự do trên sân.
	- Chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn. 
Mũ, dép của trẻ

- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn
- Địa điểm chơi sạch sẽ, thùng rác

- Kiểm tra các đồ chơi ngoài ngoài trời




GIA ĐÌNH
Từ ngày 21 tháng 10  đến  ngày 15 tháng 11 năm 2024
Đồ dùng gia đình bé
Từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 08 tháng 11 năm 2024
HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ, kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ
- Cô niềm nở đón trẻ trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Cô cùng trẻ xem tranh, trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình: Tên gọi, đặc điểm, chất liệu, công dụng, đồ vật gây nguy hiểm.

Bao quát và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cùng đồng nghiệp
- Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi, cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động

- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng,  bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi quan sát thời tiết, ngôi nhà gần trường, dụng cụ nhà bếp.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
* Chơi tự do:

- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời; phấn vẽ, nước rửa tay.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


                                                                               A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	* Góc phân vai

- Gia đình của bé; Siêu thị gia đình
* Góc xây dựng
- Xếp đồ dùng trong gia đình

- Xếp ngôi nhà của bé.

* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, tô màu, nặn, xé dán một số đồ dùng trong gia đình.

- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về gia đình.
* Góc học tập sách:

- Làm sách tranh về chủ đề đồ dùng gia đình.

- Chọn và phân loại lô tô về đồ dùng trong gia đình theo công dụng và chất liệu.

 * Góc thiên nhiên.
- Chăm sóc vườn hoa.

- Xếp đồ dùng gia đình từ nguyên vật liệu sẵn có (que kem, sỏi, ...)
	- Các góc chơi sạch sẽ

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc

	HOẠT ĐỘNG ĂN
	* Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế

+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
* Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
* Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.

	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích  cỡ, vệ  sinh




 HOẠT ĐỘNG 

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi
- Trong quá trình tổ chức hoạt động Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc,  giúp trẻ liên kết các góc chơi.

- Kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Bao quát trẻ chơi ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng các góc chơi.

- Khuyến khích trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi
- Kết thúc giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ vào lớp đi vệ sinh, sát khuẩn tay.



	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩ bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh 

- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, ăn uống văn minh động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.




A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	                 HOẠT ĐỘNG NGỦ
	 * Trước khi ngủ: 

+  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp
* Trong khi ngủ:

+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu

+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ

* Sau khi ngủ dậy:

+ Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

+ Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “ Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh

- Sạp, giường ngủ

- Chiếu, gối
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “ Đu quay”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI - HĐ THEO Ý THÍCH
	- Ôn bài thơ, bài hát, ca dao, đồng dao, nghe kể chuyện về chủ đề.
- Tìm hiểu trò chuyện về gia đình của bé

-  Học cuốn:  LQVT, LQCC,

 PTTCKNXH,  giáo dục kỹ năng sống. 
 Ôn các chữ cái đã học

- Chơi theo ý thích trong góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Bộ logo đồ chơi thông minh

- Quần, áo

- Vở làm quen với toán, làm quen chữ cái

- Các góc chơi, đồ dùng đồ chơi
- Chổi, xô, nước, khăn lau, khẩu trang, hót rác, thùng rác..

	TRẢ TRẺ
	-Vệ sinh

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



 HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên 

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
*  Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị kết nối ti vi, trình chiếu, tranh truyện, thơ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ tìm hiểu về gia đình của bé.
- Hỗ trợ trẻ học cuốn bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi cho trẻ chơi theo ý thích.

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cho trẻ lao động cuối ngày,cuối tuần
-  Bao quát trẻ kết hợp xử lí các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần
- Hỗ trợ đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG    

	Thời gian
	Nội dung
	Chuẩn bị

	Thứ hai

Ngày 04/11/2024
	- Thơ: Cái bát xinh xinh

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

- Tivi, máy tính, kết nối trình chiếu..
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ ba

Ngày 05/11/2024
	- Làm quen chữ cái e, ê

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Rổ đựng, thẻ chữ cái e, ê…

- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ tư

Ngày 06/11/2024
	- Chia nhóm 6 đối tượng thành 2 phần
	- Hỗ trợ chuẩn bị:

- Đồ dùng có số lượng trong phạm vi 6, que chỉ, rổ đựng, thẻ số 1-6..
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.

	Thứ năm

Ngày 07/11/2024
	- Nhảy lò cò tại chỗ
- TC: Ném bóng vào rổ


	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

+ Một số đồ dùng: Vạch kẻ, bóng, rổ, xắc xô…

+ Loa đài, nhạc.

	Thứ sáu

Ngày 08/11/2024
	Gia đình bé cần những đồ dùng gì?
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Ti vi, kết nối trình chiếu…

- Bố trí đồ dùng;  Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ti vi, máy tính, kết nối trình chiếu……

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn  và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.



	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Thẻ chữ cái e, ê ; rổ đựng…

- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: đồ dùng, thẻ số, que chỉ, rổ đựng
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Sân tập sạch sẽ, vạch kẻ, bóng, rổ….

- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: ti vi, kết nối trình chiếu…

- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 11                                                                            TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 
Thời gian thực hiên: Số tuần 4 tuần

                                                      Tên chủ đề nhánh 1: 
   Thời gian thực hiện: Số tuần: 1 tuần:

  A.  HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	Hoạt động 
	Nội dung
	Chuẩn bị

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ - Chơi

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ

- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định

- Cùng trẻ xem tranh, trò chuyện với trẻ về cô giáo, công ơn của cô giáo đối với trẻ, trò chuyện về ngày 20/11. Các công việc cần chuẩn bị để kỷ niệm
- Hướng trẻ vào góc chơi

* Thể dục sáng 

- Tập các động tác thể dục: Hô hấp 2, tay 1, bụng 1, chân 1, bật 4.

- Tập bài thể dục sáng theo nhạc bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân” 

* Điểm danh
	- Lớp học sạch sẽ, nước uống
- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ

- Que chỉ, nam châm, tranh chủ đề …

- Đồ chơi ở các góc theo chủ đề
- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn

- Loa đài, nhạc bài hát 

“Cháu yêu cô chú công nhân”

 - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát thời tiết
- Quan sát và trò chuyện về công việc của cô chú công nhân xây dựng.

- Quan sát công việc của cô thợ may.
*Trò chơi vận động:

- Mèo đuổi chuột

- Ai bật xa nhất
- Chồng nụ, chồng hoa.

* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời

- Vẽ tự do trên sân

	- Chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn. 
Mũ, dép của trẻ

- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn
- Địa điểm chơi sạch sẽ, thùng rác

- Kiểm tra các đồ chơi ngoài ngoài trời




NGHỀ NGHIỆP
Từ ngày 18 tháng 11  đến  ngày    tháng   năm 2024
Nghề phổ biến quen thuộc
Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024
HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ, kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ
- Cô niềm nở đón trẻ trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ xem tranh, trò chuyện với trẻ về cô giáo, công ơn của cô giáo đối với trẻ, trò chuyện về ngày 20/11. Các công việc cần chuẩn bị để kỷ niệm.
Bao quát và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cùng đồng nghiệp
- Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi, cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động

- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng,  bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi quan sát thời tiết, quan sát và trò chuyện về công việc của cô chú công nhân xây dựng, quan sát công việc của cô thợ may.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
* Chơi tự do:

- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời; phấn vẽ, nước rửa tay.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


                                                                               A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	* Góc phân vai

- Đóng vai bác thợ xây

- Phóng khám đa khoa

- Cửa hàng bán đồ xây dựng

* Góc xây dựng
- Xếp đồ dùng trong gia đình

- Xếp ngôi nhà của bé.

* Góc nghệ thuật:
- Tô màu, làm một số đồ dùng, dụng cụ của nghề: Cô giáo, chú công an, bác sỹ.

- Tô, in chữ, đồ chữ u, ư.

- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về nghề nghiệp.
* Góc học tập sách:

- Xếp lô tô đồ dùng của nghề, so sánh số lượng các nhóm lô tô trong phạm vi 7.

- Xem tranh, làm sách về một số nghề phổ biến.

 * Góc thiên nhiên.
- Chơi với cát nước.

- Chăm sóc cây, hoa.
	- Các góc chơi sạch sẽ

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc

	HOẠT ĐỘNG ĂN
	* Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế

+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
* Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
* Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.

	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích  cỡ, vệ  sinh




 HOẠT ĐỘNG 

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi
- Trong quá trình tổ chức hoạt động Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc,  giúp trẻ liên kết các góc chơi.

- Kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Bao quát trẻ chơi ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng các góc chơi.

- Khuyến khích trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi
- Kết thúc giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ vào lớp đi vệ sinh, sát khuẩn tay.



	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩ bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh 

- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, ăn uống văn minh động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.




A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	                 HOẠT ĐỘNG NGỦ
	 * Trước khi ngủ: 

+  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp
* Trong khi ngủ:

+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu

+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ

* Sau khi ngủ dậy:

+ Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

+ Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “ Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh

- Sạp, giường ngủ

- Chiếu, gối
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “ Đu quay”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI - HĐ THEO Ý THÍCH
	- Ôn bài thơ, bài hát, ca dao, đồng dao, nghe kể chuyện về chủ đề.
- Học cuốn: Bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái, giúp bé phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, giáo dục kỹ năng sống. Ôn chữ cái, chữ số đã học.
- Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc tự chọn.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.


	- Nhạc, loa , đài, bài hát, bài thơ, câu chuyện.
- Vở làm quen với toán, làm quen chữ cái, vở phát triển kĩ năng xã hội.
- Các góc chơi, đồ dùng đồ chơi
- Chổi, xô, nước, khăn lau, khẩu trang, hót rác, thùng rác..

	TRẢ TRẺ
	-Vệ sinh

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



 HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên 

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
*  Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị kết nối ti vi, trình chiếu, tranh truyện, thơ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ tìm hiểu về gia đình của bé.
- Hỗ trợ trẻ học cuốn bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi cho trẻ chơi theo ý thích.

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cho trẻ lao động cuối ngày,cuối tuần
-  Bao quát trẻ kết hợp xử lí các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần
- Hỗ trợ đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG    

	Thời gian
	Nội dung
	Chuẩn bị

	Thứ hai

Ngày 18/11/2024
	- Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề


	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

- Tivi, máy tính, kết nối trình chiếu..
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ ba

Ngày 19/11/2024
	- KNXH: Hãy cẩn thận với điện 
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ tư

Ngày 20/11/2024
	- Nhận biết phân biệt khối vuông -  khối chữ nhật
	- Hỗ trợ chuẩn bị:

- Khối hình vuông, hình chữ nhật, rổ đựng, đồ dùng...

- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.

	Thứ năm

Ngày 21/11/2024
	- Bật tách khép chân qua 7 ô
- TCVĐ: Chuyền bóng qua chân 
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

+ Một số đồ dùng: Vạch kẻ, bóng, vòng thể dục, xắc xô…

+ Loa đài, nhạc.

	Thứ sáu

Ngày 22/11/2024
	- Vẽ trang trí cái cốc
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Vở tạo hình, sáp màu, giá treo tranh…

- Bố trí đồ dùng;  Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ti vi, máy tính, kết nối trình chiếu……

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn  và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.



	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Khối hình vuông, hình chữ nhật, rổ đựng...
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Sân tập sạch sẽ, vạch kẻ, bóng, vòng thể dục, xắc xô….

- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Vở tạo hình, sáp màu, giá treo tranh…

- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 11                                                                            TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 
Thời gian thực hiên: Số tuần 4 tuần

                                                      Tên chủ đề nhánh 1: 
   Thời gian thực hiện: Số tuần: 1 tuần:

  A.  HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	Hoạt động 
	Nội dung
	Chuẩn bị

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ - Chơi

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ

- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định

- Cùng trẻ xem tranh, trò chuyện với trẻ về cô giáo, công ơn của cô giáo đối với trẻ, trò chuyện về ngày 20/11. Các công việc cần chuẩn bị để kỷ niệm
- Hướng trẻ vào góc chơi

* Thể dục sáng 

- Tập các động tác thể dục: Hô hấp 2, tay 1, bụng 1, chân 1, bật 4.

- Tập bài thể dục sáng theo nhạc bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân” 

* Điểm danh
	- Lớp học sạch sẽ, nước uống

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ

- Que chỉ, nam châm, tranh chủ đề …

- Đồ chơi ở các góc theo chủ đề
- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn

- Loa đài, nhạc bài hát 

“Cháu yêu cô chú công nhân”

 - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát thời tiết
- Quan sát và trò chuyện về công việc của cô chú công nhân xây dựng.

- Quan sát công việc của cô thợ may.
*Trò chơi vận động:

- Mèo đuổi chuột

- Ai bật xa nhất
- Chồng nụ, chồng hoa.

* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời

- Vẽ tự do trên sân

	- Chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn. 
Mũ, dép của trẻ

- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn
- Địa điểm chơi sạch sẽ, thùng rác

- Kiểm tra các đồ chơi ngoài ngoài trời




NGHỀ NGHIỆP
Từ ngày 18 tháng 11  đến  ngày 13 tháng 12 năm 2024
Nghề phổ biến quen thuộc
Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2024
HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ, kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ
- Cô niềm nở đón trẻ trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ xem tranh, trò chuyện với trẻ về cô giáo, công ơn của cô giáo đối với trẻ, trò chuyện về ngày 20/11. Các công việc cần chuẩn bị để kỷ niệm.
Bao quát và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cùng đồng nghiệp
- Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi, cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động

- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng,  bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi quan sát thời tiết, quan sát và trò chuyện về công việc của cô chú công nhân xây dựng, quan sát công việc của cô thợ may.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
* Chơi tự do:

- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời; phấn vẽ, nước rửa tay.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


                                                                               A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	* Góc phân vai

- Đóng vai bác thợ xây

- Phóng khám đa khoa

- Cửa hàng bán đồ xây dựng

* Góc xây dựng
- Xếp đồ dùng trong gia đình

- Xếp ngôi nhà của bé.

* Góc nghệ thuật:
- Tô màu, làm một số đồ dùng, dụng cụ của nghề: Cô giáo, chú công an, bác sỹ.

- Tô, in chữ, đồ chữ u, ư.

- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về nghề nghiệp.
* Góc học tập sách:

- Xếp lô tô đồ dùng của nghề, so sánh số lượng các nhóm lô tô trong phạm vi 7.

- Xem tranh, làm sách về một số nghề phổ biến.

 * Góc thiên nhiên.
- Chơi với cát nước.

- Chăm sóc cây, hoa.
	- Các góc chơi sạch sẽ

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc

	HOẠT ĐỘNG ĂN
	* Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế

+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
* Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
* Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.

	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích  cỡ, vệ  sinh




 HOẠT ĐỘNG 

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi
- Trong quá trình tổ chức hoạt động Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc,  giúp trẻ liên kết các góc chơi.

- Kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Bao quát trẻ chơi ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng các góc chơi.

- Khuyến khích trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi
- Kết thúc giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ vào lớp đi vệ sinh, sát khuẩn tay.



	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩ bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh 

- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, ăn uống văn minh động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.




A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	                 HOẠT ĐỘNG NGỦ
	 * Trước khi ngủ: 

+  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp
* Trong khi ngủ:

+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu

+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ

* Sau khi ngủ dậy:

+ Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

+ Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “ Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh

- Sạp, giường ngủ

- Chiếu, gối
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “ Đu quay”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI - HĐ THEO Ý THÍCH
	- Ôn bài thơ, bài hát, ca dao, đồng dao, nghe kể chuyện về chủ đề.
- Học cuốn: Bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái, giúp bé phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, giáo dục kỹ năng sống. Ôn chữ cái, chữ số đã học.
- Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc tự chọn.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.


	- Nhạc, loa , đài, bài hát, bài thơ, câu chuyện.
- Vở làm quen với toán, làm quen chữ cái, vở phát triển kĩ năng xã hội.
- Các góc chơi, đồ dùng đồ chơi
- Chổi, xô, nước, khăn lau, khẩu trang, hót rác, thùng rác..

	TRẢ TRẺ
	-Vệ sinh

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



 HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên 

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
*  Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị kết nối ti vi, trình chiếu, tranh truyện, thơ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ tìm hiểu về gia đình của bé.
- Hỗ trợ trẻ học cuốn bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi cho trẻ chơi theo ý thích.

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cho trẻ lao động cuối ngày,cuối tuần
-  Bao quát trẻ kết hợp xử lí các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần
- Hỗ trợ đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG    

	Thời gian
	Nội dung
	Chuẩn bị

	Thứ hai

Ngày 18/11/2024
	- Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề


	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

- Tivi, máy tính, kết nối trình chiếu..
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ ba

Ngày 19/11/2024
	- KNXH: Hãy cẩn thận với điện 
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ tư

Ngày 20/11/2024
	- Nhận biết phân biệt khối vuông -  khối chữ nhật
	- Hỗ trợ chuẩn bị:

- Khối hình vuông, hình chữ nhật, rổ đựng, đồ dùng...

- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.

	Thứ năm

Ngày 21/11/2024
	- Bật tách khép chân qua 7 ô
- TCVĐ: Chuyền bóng qua chân 
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

+ Một số đồ dùng: Vạch kẻ, bóng, vòng thể dục, xắc xô…

+ Loa đài, nhạc.

	Thứ sáu

Ngày 22/11/2024
	- Vẽ trang trí cái cốc
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Vở tạo hình, sáp màu, giá treo tranh…

- Bố trí đồ dùng;  Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ti vi, máy tính, kết nối trình chiếu……

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn  và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.



	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Khối hình vuông, hình chữ nhật, rổ đựng...
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Sân tập sạch sẽ, vạch kẻ, bóng, vòng thể dục, xắc xô….

- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Vở tạo hình, sáp màu, giá treo tranh…

- Hướng dẫn,sắp xếp vị trí ngồi phù hợp cho trẻ.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 13                                                                           TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 
Thời gian thực hiên: Số tuần 4 tuần

                                                      Tên chủ đề nhánh 3: 
   Thời gian thực hiện: Số tuần: 1 tuần:

  A.  HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	Hoạt động 
	Nội dung
	Chuẩn bị

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ - Chơi

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ

- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định

- Cùng trẻ xem tranh, trò chuyện với trẻ về tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề dịch vụ.

- Hướng trẻ vào góc chơi

* Thể dục sáng 

- Tập các động tác thể dục: Hô hấp 2, tay 5, bụng 4, chân 4, bật 3.

- Tập bài thể dục sáng theo nhạc bài hát “ Lớn lên cháu lái máy cày ” 

* Điểm danh
	- Lớp học sạch sẽ, nước uống

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ

- Que chỉ, nam châm, tranh chủ đề …

- Đồ chơi ở các góc theo chủ đề
- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn

- Loa đài, nhạc bài hát 

“Lớn lên cháu lái máy cày”

 - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát cô thợ làm tóc 

- Quan sát chú y tế trường
*Trò chơi vận động:

- Chạy nhanh, lấy đúng tranh

- Cầu thủ bóng đá

- Cầu thủ bóng rổ

* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích.

	- Chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn. 
Mũ, dép của trẻ

- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn
- Địa điểm chơi sạch sẽ, thùng rác

- Kiểm tra các đồ chơi ngoài ngoài trời




NGHỀ NGHIỆP
Từ ngày 18 tháng 11  đến  ngày 13 tháng 12 năm 2024
Nghề dịch vụ
Từ ngày 02 tháng 12 đến ngày 06 tháng 12 năm 2024
HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ, kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ
- Cô niềm nở đón trẻ trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Hỗ trợ đồng nghiệp cho xem tranh, trò chuyện với trẻ về tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề dịch vụ.

Bao quát và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cùng đồng nghiệp
- Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi, cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động

- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng,  bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi quan sát thời tiết, quan sát và trò chuyện về công việc của cô thợ làm tóc, quan sát công việc của chú y tế trường..
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
* Chơi tự do:

- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời.

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


                                                                               A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	* Góc phân vai

- Tiệm làm tóc 

- Spa thẩm mĩ 

* Góc xây dựng
- Xây bệnh viện
- Xếp hình ngã tư đường phố.
* Góc nghệ thuật:
- Tô màu, xé, cắt, dán: Làm một số đồ dùng, dụng cụ của 1 số nghề dịch vụ.

- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về nghề nghiệp.
* Góc học tập sách:

- Làm sách truyện về một số nghề dịch vụ.

- Đọc truyện xem sách tranh về các nghề 
- Nhận dạng một số chữ cái qua tên các nghề dịch vụ. 
 * Góc thiên nhiên.
- Chăm sóc vật nuôi, cây cảnh

	- Các góc chơi sạch sẽ

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc

	HOẠT ĐỘNG ĂN
	* Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế

+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
* Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
* Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.

	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích  cỡ, vệ  sinh




 HOẠT ĐỘNG 

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi
- Trong quá trình tổ chức hoạt động Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc,  giúp trẻ liên kết các góc chơi.

- Kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Bao quát trẻ chơi ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng các góc chơi.

- Khuyến khích trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi
- Kết thúc giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ vào lớp đi vệ sinh, sát khuẩn tay.



	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩ bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh 

- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, ăn uống văn minh động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.




                                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	                 HOẠT ĐỘNG NGỦ
	 * Trước khi ngủ: 

+  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp
* Trong khi ngủ:

+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu

+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ

* Sau khi ngủ dậy:

+ Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

+ Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “ Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh

- Sạp, giường ngủ

- Chiếu, gối
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “ Đu quay”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI - HĐ THEO Ý THÍCH
	- Học cuốn: Bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái. Ôn chữ cái, chữ số đã học.
- Hát, đọc thơ, nghe kể chuyện về chủ đề.
- Chơi hoạt động góc theo ý thích

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.

	- Vở làm quen với toán, làm quen chữ cái, vở phát triển kĩ năng xã hội.
- Nhạc, loa , đài, bài hát, bài thơ, câu chuyện.
- Các góc chơi, đồ dùng đồ chơi
- Chổi, xô, nước, khăn lau, khẩu trang, hót rác, thùng rác..

	TRẢ TRẺ
	-Vệ sinh

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



 HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên 

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
*  Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


	- Hỗ trợ trẻ học cuốn bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị kết nối ti vi, trình chiếu, tranh truyện, thơ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi cho trẻ chơi theo ý thích.

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cho trẻ lao động cuối ngày,cuối tuần
-  Bao quát trẻ kết hợp xử lí các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.


	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần
- Hỗ trợ đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG    

	Thời gian
	Nội dung
	Chuẩn bị

	Thứ hai

Ngày 02/12/2024
	- Đồng dao: Rềnh rềnh dàng dàng

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

- Tivi, máy tính, kết nối trình chiếu..
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ ba

Ngày 03/12/2024
	- KNXH: Bé cần gì khi đi du lịch
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ tư

Ngày 04/12/2024
	- Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	- Hỗ trợ chuẩn bị:

- Băng giấy, thước đo, rổ đựng, đồ dùng...

- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.

	Thứ năm

Ngày 05/12/2024
	- Ném trúng đích nằm ngang bằng 2 tay
- TCVĐ: Cướp cờ
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

+ Một số đồ dùng: Vạch kẻ, bóng, vòng thể dục, xắc xô…

+ Loa đài, nhạc.

	Thứ sáu

Ngày 06/12/2024
	- Cắt dán một số dụng cụ  nghề
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Vở tạo hình, giấy màu,kéo, keo sáp, giá treo tranh…

- Bố trí đồ dùng;  Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ti vi, máy tính, kết nối trình chiếu……

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn  và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.



	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Băng giấy, thước đo, rổ đựng...
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Sân tập sạch sẽ, vạch kẻ, bóng, vòng thể dục, xắc xô….

- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Vở tạo hình, giấy màu, kéo, keo sáp…
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 15                                                                            TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 
Thời gian thực hiên: Số tuần 4 tuần

                                                      Tên chủ đề nhánh 1: 
   Thời gian thực hiện: Số tuần: 1 tuần:

  A.  HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	Hoạt động 
	Nội dung
	Chuẩn bị

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ - Chơi

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ

- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định

- Cùng trẻ xem tranh, trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, nơi ở, thức ăn, sinh sản….của con vật nuôi trong gia đình. 
- Hướng trẻ vào góc chơi

* Thể dục sáng 

- Tập các động tác thể dục: Hô hấp 3, tay 4, bụng 2, chân 4, bật 3.

- Tập bài thể dục sáng theo nhạc bài hát “Tiếng chú gà trống gọi” 

* Điểm danh
	- Lớp học sạch sẽ, nước uống

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ

- Que chỉ, nam châm, tranh chủ đề …

- Đồ chơi ở các góc theo chủ đề
- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn

- Loa đài, nhạc bài hát 

“Tiếng chú gà trống gọi”

 - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát con gà.

- Quan sát con chó.
- Thăm quan nhà bếp, trò chuyện về các món ăn được chế biến từ nguồn gốc thực phẩm động vật.

* Trò chơi vận động:

- Mèo đuổi chuột

- Cáo, gà trống và gà mái

- Con quạ và gà con

* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích, xếp hình con vật từ sỏi, hoa lá rụng.
	- Chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn. 
Mũ, dép của trẻ

- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn
- Địa điểm chơi sạch sẽ, thùng rác

- Kiểm tra các đồ chơi ngoài ngoài trời




THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Từ ngày 16 tháng 12 năm 2024  đến  ngày 10  tháng 01 năm 2025
Vật nuôi trong gia đình
Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2025
HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ, kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ
- Cô niềm nở đón trẻ trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Hỗ trợ đồng nghiệp cho xem tranh, trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, nơi ở, thức ăn, sinh sản….của con vật nuôi trong gia đình. 
Bao quát và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cùng đồng nghiệp
- Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi, cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động

- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng,  bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi quan sát con gà, con chó và thăm quan nhà bếp, trò chuyện về các món ăn được chế biến từ nguồn gốc thực phẩm động vật
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
* Chơi tự do:

- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời.

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


                                                                               A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	* Góc phân vai

- Đóng vai người bán các vật nuôi, thức ăn cho vật nuôi.
- Phòng khám thú y.

* Góc xây dựng
- Xây chuồng trại cho vật nuôi.

- Xếp hình các con vật 
* Góc nghệ thuật:
- In hình các con vật và tô màu các hình đó

- Xé dán hình các con vật

- Nghe nhạc, hát, múa làm động tác minh họa các bài hát về con vật sống  trong gia đình

* Góc học tập sách:

Làm sách truyện về con vật nuôi.

- Xem tranh, ảnh, trò chuyện quá trình phát triển của gia cầm. 

- Phân loại lô tô các con vật theo đặc điểm, nơi sống...

* Góc thiên nhiên.
- Chăm sóc cây ở góc thiên nhiên 
	- Các góc chơi sạch sẽ

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc

	HOẠT ĐỘNG ĂN
	* Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế

+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
* Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
* Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích  cỡ, vệ  sinh




 HOẠT ĐỘNG 

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi
- Trong quá trình tổ chức hoạt động Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc,  giúp trẻ liên kết các góc chơi.

- Kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Bao quát trẻ chơi ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng các góc chơi.

- Khuyến khích trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi
- Kết thúc giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ vào lớp đi vệ sinh, sát khuẩn tay.



	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩ bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh 

- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, ăn uống văn minh động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.




                                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	                 HOẠT ĐỘNG NGỦ
	 * Trước khi ngủ: 

+  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp
* Trong khi ngủ:

+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu

+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ

* Sau khi ngủ dậy:

+ Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

+ Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “ Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh

- Sạp, giường ngủ

- Chiếu, gối
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “ Đu quay”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI - HĐ THEO Ý THÍCH
	- Học sách: Bé làm quen với toán, bé làm quen với chữ cái, sách giáo dục kỹ năng sống. Ôn chữ cái, chữ số đã học.

- Hát, đọc thơ, nghe kể chuyện, giải câu đố về chủ đề.
- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.


	- Vở làm quen với toán, làm quen chữ cái, vở phát triển kĩ năng xã hội.
- Nhạc, loa , đài, bài hát, bài thơ, câu chuyện.
- Các góc chơi, đồ dùng đồ chơi
- Chổi, xô, nước, khăn lau, khẩu trang, hót rác, thùng rác..

	TRẢ TRẺ
	-Vệ sinh

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



 HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên 

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
*  Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


	- Hỗ trợ trẻ học cuốn bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị kết nối ti vi, trình chiếu, tranh truyện, thơ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi cho trẻ chơi theo ý thích.

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cho trẻ lao động cuối ngày,cuối tuần
-  Bao quát trẻ kết hợp xử lí các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.


	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần
- Hỗ trợ đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG    

	Thời gian
	Nội dung
	Chuẩn bị

	Thứ hai

Ngày 16/12/2024
	Thơ: Gà mẹ đếm con 

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

- Tivi, máy tính, kết nối trình chiếu..
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ ba

Ngày 17/12/2024
	- Chăm sóc bảo vệ vật nuôi
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ tư

Ngày 18/12/2024
	- Đo độ dài các vật so sánh và diễn đạt kết quả đo
	- Hỗ trợ chuẩn bị:

- Băng giấy, thước đo, rổ đựng, đồ dùng...

- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.

	Thứ năm

Ngày 19/12/2024
	-  Đập và bắt bóng tại chỗ

 TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

+ Một số đồ dùng: Vạch kẻ, bóng, mũ mèo, chuột, xắc xô…

+ Loa đài, nhạc.

	Thứ sáu

Ngày 20/12/2024
	- Vẽ con gà trống
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Vở tạo hình, màu sáp, giá treo tranh…

- Bố trí đồ dùng;  Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ti vi, máy tính, kết nối trình chiếu……

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn  và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.



	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Băng giấy, thước đo, rổ đựng...
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Sân tập sạch sẽ, vạch kẻ, bóng, mũ mèo, chuột, xắc xô….

- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Vở tạo hình, màu sáp, giá treo tranh…
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 17                                                                            TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 
Thời gian thực hiên: Số tuần 4 tuần

                                                      Tên chủ đề nhánh 3: 
   Thời gian thực hiện: Số tuần: 1 tuần:

  A.  HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	Hoạt động 
	Nội dung
	Chuẩn bị

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ - Chơi

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ

- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định

- Cùng trẻ xem tranh trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, nơi ở, thức ăn, sinh sản…. của con vật sống dưới nước. 
Cho trẻ gắn tranh, trang trí các góc.

- Hướng trẻ vào góc chơi

* Thể dục sáng 

- Tập các động tác thể dục: Hô hấp 3, tay 3, bụng 4, chân 3, bật 1.

- Tập bài thể dục sáng theo nhạc bài hát “ Cá vàng bơi ” 

* Điểm danh
	- Lớp học sạch sẽ, nước uống

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ

- Que chỉ, nam châm, tranh chủ đề …

- Đồ chơi ở các góc theo chủ đề
- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn

- Loa đài, nhạc bài hát 

“ Cá vàng bơi ”

 - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát con cá.

- Quan sát con cua.
- Quan sát con tôm.

*Trò chơi vận động:

- Cóc nhảy

- Cá sấu lên bờ

- Bắt cá

* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi tự do trên sân trường, vẽ hình con vật sống dưới nước trên sân.
	- Chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn. 
Mũ, dép của trẻ

- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn
- Địa điểm chơi sạch sẽ, thùng rác

- Kiểm tra các đồ chơi ngoài ngoài trời




THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Từ ngày 16 tháng 12 năm 2024  đến  ngày 10  tháng 01 năm 2025
Động vật sống dưới nước
Từ ngày 30 tháng 12 năm 2024 đến ngày 03 tháng 01 năm 2025
HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ, kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ
- Cô niềm nở đón trẻ trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Hỗ trợ đồng nghiệp cho xem tranh trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, nơi ở, thức ăn, sinh sản…. của con vật sống dưới nước. 
Cho trẻ gắn tranh, trang trí các góc.

Bao quát và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cùng đồng nghiệp
- Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi, cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động

- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng,  bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi quan sát con cá, con cua , con tôm.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
* Chơi tự do:

- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời.

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


                                                                               A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	* Góc phân vai

- Chợ hải sản.

- Nhà hàng

* Góc xây dựng
- Xây ao cá 

- Xếp hình các con vật sống dưới nước

* Góc nghệ thuật:
- Tạo hình chữ cái i, t, c từ nguyên vật liệu mở.

- Tô màu, vẽ các con vật sống dưới nước, cắt dán, nặn hình con cá.

- Nghe nhạc, múa, hát các bài về cá, sử dụng dụng cụ gõ đệm theo nhịp bài hát.

* Góc học tập sách:

- Đọc truyện xem sách, tranh về con vật sống dưới nước. Phân loại lô tô các con vật theo đặc điểm, nơi sống...

* Góc thiên nhiên.
Quan sát con cá, cho cá ăn

	- Các góc chơi sạch sẽ

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc

	HOẠT ĐỘNG ĂN
	* Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế

+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
* Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
* Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích  cỡ, vệ  sinh




HOẠT ĐỘNG 

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi
- Trong quá trình tổ chức hoạt động Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc,  giúp trẻ liên kết các góc chơi.

- Kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Bao quát trẻ chơi ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng các góc chơi.

- Khuyến khích trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi
- Kết thúc giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ vào lớp đi vệ sinh, sát khuẩn tay.



	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩ bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh 

- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, ăn uống văn minh động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.




                                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	                 HOẠT ĐỘNG NGỦ
	 * Trước khi ngủ: 

+  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp
* Trong khi ngủ:

+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu

+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ

* Sau khi ngủ dậy:

+ Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

+ Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “ Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh

- Sạp, giường ngủ

- Chiếu, gối
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “ Đu quay”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI - HĐ THEO Ý THÍCH
	- Học sách: Bé làm quen với toán, bé làm quen với chữ cái, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội, kỹ năng sống. Ôn chữ cái, chữ số đã học.

- Hát, đọc thơ, nghe kể chuyện, giải câu đố về chủ đề. Quan sát tranh ảnh, video vòng đời của nòng nọc. 
- Giáo dục an toàn giao thông: Văn hóa giao thông

- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Vở làm quen với toán, làm quen chữ cái, vở phát triển kĩ năng xã hội.
- Nhạc, loa , đài, bài hát, bài thơ, câu chuyện.
-
- Video
- Các góc chơi, đồ dùng đồ chơi
- Chổi, xô, nước, khăn lau, khẩu trang, hót rác, thùng rác..

	TRẢ TRẺ
	-Vệ sinh

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



 HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên 

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
*  Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


	- Hỗ trợ trẻ học cuốn bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội, kỹ năng sống. Ôn chữ cái, chữ số đã học .

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị kết nối ti vi, trình chiếu, tranh truyện, thơ. Quan sát tranh ảnh, video vòng đời của nòng nọc. 
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ.
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi cho trẻ chơi theo ý thích.

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cho trẻ lao động cuối ngày,cuối tuần
-  Bao quát trẻ kết hợp xử lí các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.


	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần
- Hỗ trợ đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG    

	Thời gian
	Nội dung
	Chuẩn bị

	Thứ hai

Ngày 30/12/2024
	Đồng dao: Con cua mà có 2 càng


	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

- Tivi, máy tính, kết nối trình chiếu..
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ ba

Ngày 31/12/2024
	Bé yêu các con vật sống dưới nước
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp

	Thứ tư

Ngày 01/01/2025
	Chia nhóm có 7 đối tượng làm 2 phần
	- Hỗ trợ chuẩn bị:

- Thẻ số 1-7, lô tô , rổ đựng, đồ dùng...

- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.


	Thứ năm

Ngày 02/01/2025
	- Chạy chậm 150m 
- Ôn VĐ: Tung bóng lên cao và bắt bóng

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

+ Một số đồ dùng: Vạch kẻ, bóng, xắc xô…

+ Loa đài, nhạc.

	Thứ sáu

Ngày 03/01/2025
	Làm con cá bằng nguyên vật liệu thiên nhiên
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Vở tạo hình, nguyên vật liệu mở, keo , kéo…
- Bố trí đồ dùng;  Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ti vi, máy tính, kết nối trình chiếu……

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn  và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.



	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Thẻ số 1-7, lô tô, rổ đựng...
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Sân tập sạch sẽ, vạch kẻ, bóng, xắc xô….

- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Vở tạo hình, nguyên vật liệu mở, keo , kéo…
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 19                                                                            TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 
Thời gian thực hiên: Số tuần 4 tuần

                                                      Tên chủ đề nhánh 1: 
   Thời gian thực hiện: Số tuần: 1 tuần:

  A.  HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	Hoạt động 
	Nội dung
	Chuẩn bị

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ - Chơi

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ

- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định

- Cùng trẻ xem tranh, trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, ích lợi ...một số loại thực vật. Phân loại cây, hoa, rau, củ, quả theo nhóm: Cây lấy gỗ, cây ăn quả,…

- Hướng trẻ vào góc chơi

* Thể dục sáng 

- Tập các động tác thể dục: Hô hấp 2, tay 1, bụng 2, chân 1, bật 3.

- Tập bài thể dục sáng theo nhạc bài hát “ Em yêu cây xanh ” 

* Điểm danh
	- Lớp học sạch sẽ, nước uống

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ

- Que chỉ, nam châm, tranh chủ đề …

- Đồ chơi ở các góc theo chủ đề
- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn

- Loa đài, nhạc bài hát 

“ Em yêu cây xanh ”

 - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát cây lộc vừng.

- Quan sát cây phượng.

- Quan sát quá trình lớn lên và phát triển của cây đỗ.

*Trò chơi vận động:

- Hoa tìm lá, lá tìm hoa.

- Chọn củ, quả.

- Gieo hạt 

* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích.

- Vẽ phấn trên sân
	- Chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn. 
Mũ, dép của trẻ

- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn
- Địa điểm chơi sạch sẽ, thùng rác

- Kiểm tra các đồ chơi ngoài ngoài trời




THẾ GIỚI THỰC VẬT
Từ ngày 13 tháng 01 năm 2024  đến  ngày 10 tháng 01 năm 2025
Cây xanh quanh bé
Từ ngày 13 tháng 01 năm 2024 đến ngày 17 tháng 01 năm 2025
HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ, kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ
- Cô niềm nở đón trẻ trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Hỗ trợ đồng nghiệp cho xem tranh, trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, ích lợi ...một số loại thực vật. Phân loại cây, hoa, rau, củ, quả theo nhóm: Cây lấy gỗ, cây ăn quả,…

Bao quát và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cùng đồng nghiệp
- Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi, cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động

- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng,  bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi quan sát cây lộc vừng, cây phượng và quan sát quá trình lớn lên và phát triển của cây đỗ..
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
* Chơi tự do:

- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời; phấn vẽ, nước rửa tay.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


                                                                               A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	* Góc phân vai

Gia đình. Siêu thị
* Góc xây dựng
- Xây trang trại. Xây công viên cây xanh.
* Góc nghệ thuật:
- Tạo hình chữ cái m, n, l từ nguyên vật liệu mở từ nguyên vật liệu mở

- Tô màu, xé dán, nặn rau, củ, quả, hoa,  in lá cây.

- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về chủ đề thực vật
* Góc học tập sách:

- Quan sát sự phát triển của cây, kể chuyện về các loại cây. 

* Góc thiên nhiên.
- Chăm sóc cây ở góc, gieo hạt, quan sát sự nảy mầm và phát triển của cây.
	- Các góc chơi sạch sẽ

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc

	HOẠT ĐỘNG ĂN
	* Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế

+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
* Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
* Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích  cỡ, vệ  sinh




 HOẠT ĐỘNG 

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi
- Trong quá trình tổ chức hoạt động Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc,  giúp trẻ liên kết các góc chơi.

- Kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Bao quát trẻ chơi ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng các góc chơi.

- Khuyến khích trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi
- Kết thúc giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ vào lớp đi vệ sinh, sát khuẩn tay.



	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩ bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh 

- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, ăn uống văn minh động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.




                                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	                 HOẠT ĐỘNG NGỦ
	 * Trước khi ngủ: 

+  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp
* Trong khi ngủ:

+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu

+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ

* Sau khi ngủ dậy:

+ Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

+ Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “ Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh

- Sạp, giường ngủ

- Chiếu, gối
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “ Đu quay”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI - HĐ THEO Ý THÍCH
	- Học sách: Bé làm quen với toán, bé làm quen với chữ cái, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội, kỹ năng sống. Ôn chữ cái, chữ số đã học.

- Hát, đọc thơ, nghe kể chuyện, giải câu đố về chủ đề.
- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Vở làm quen với toán, làm quen chữ cái, vở phát triển kĩ năng xã hội.
- Nhạc, loa , đài, bài hát, bài thơ, câu chuyện.
-
- Các góc chơi, đồ dùng đồ chơi
- Chổi, xô, nước, khăn lau, khẩu trang, hót rác, thùng rác..

	TRẢ TRẺ
	-Vệ sinh

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



 HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên 

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
*  Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ trẻ học cuốn bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội, kỹ năng sống. Ôn chữ cái, chữ số đã học .

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị kết nối ti vi, trình chiếu, tranh truyện, thơ. 
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi cho trẻ chơi theo ý thích.

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cho trẻ lao động cuối ngày,cuối tuần
- Bao quát trẻ kết hợp xử lí các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.


	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần
- Hỗ trợ đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG    

	Thời gian
	Nội dung
	Chuẩn bị

	Thứ hai

Ngày 13/01/2025
	Làm quen chữ cái: b, d, đ 

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

- Tivi, máy tính, kết nối trình chiếu, thẻ chữ, rổ đựng ..
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ ba

Ngày 14/01/2025
	Bé thực hành chăm sóc cây xanh
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Xô, chậu, nước, bình tưới, cây xanh...
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ tư

Ngày 15/01/2025
	Đếm đến 8, nhận  biết nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết số 8
	- Hỗ trợ chuẩn bị:

- Thẻ số 1-8, lô tô , rổ đựng, đồ dùng...

- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.


	Thứ năm

Ngày 16/01/2025
	 - Chạy được 18m liên tục trong khoảng 10s
- Trò chơi: Kéo co 
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

+ Một số đồ dùng: Dây thừng, xắc xô…

+ Loa đài, nhạc.

	Thứ sáu

Ngày 17/01/2025
	Dạy hát: Em yêu cây xanh

Nghe hát: Lý cây xanh
TC: Vũ điệu hóa đá

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Loa đài, nhạc
- Bố trí đồ dùng;  Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ti vi, máy tính, kết nối trình chiếu, thẻ chữ, rổ đựng……

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn  và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.



	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Xô, chậu, nước, bình tưới, cây xanh...
- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Thẻ số 1-8, lô tô, rổ đựng...
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Sân tập sạch sẽ, dây thừng, xắc xô….

- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Loa đài, nhạc…
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 21                                                                           TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 
Thời gian thực hiên: Số tuần 4 tuần

                                                      Tên chủ đề nhánh 3: 
   Thời gian thực hiện: Số tuần: 1 tuần:

  A.  HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	Hoạt động 
	Nội dung
	Chuẩn bị

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ - Chơi

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ

- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định

- Hướng trẻ vào góc chơi
- Cô cùng trẻ trang trí lớp học, các góc theo chủ đề.

- Cùng trẻ tranh, trò chuyện về một số loại cây lương thực.

* Thể dục sáng 

- Tập các động tác thể dục: Hô hấp 2, tay 2, bụng 1, chân 2, bật 1.

- Tập bài thể dục sáng theo nhạc bài hát “ Em yêu cây xanh ” 

* Điểm danh
	- Lớp học sạch sẽ, nước uống

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ

- Que chỉ, nam châm, tranh chủ đề …

- Đồ chơi ở các góc theo chủ đề
- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn

- Loa đài, nhạc bài hát 

“ Em yêu cây xanh ”

 - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát cây lúa.

- Quan sát cây khoai lang.
- Quan sát cây sắn

*Trò chơi vận động:

- Gieo hạt


- Chồng nụ, chồng hoa

- Cây cao cỏ thấp.

* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích, 

- Vẽ cây lương thực trên sân trường.
	- Chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn. 
Mũ, dép của trẻ

- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn
- Địa điểm chơi sạch sẽ, phấn
- Kiểm tra các đồ chơi ngoài ngoài trời


THẾ GIỚI THỰC VẬT
Từ ngày 13 tháng 01 năm 2024  đến  ngày 21 tháng 02 năm 2025
Một số cây lương thực
Từ ngày 10  tháng 02 năm 2024 đến ngày 14  tháng 02  năm 2025
HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ, kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ
- Cô niềm nở đón trẻ trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
Bao quát và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cùng đồng nghiệp
- Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi, cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp cùng trẻ trang trí lớp học, các góc theo chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp cho xem tranh, trò chuyện về một số loại cây lương thực.

- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng,  bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi quan sát cây cây lúa, cây khoai lang và cây sắn...
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
* Chơi tự do:

- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời; phấn vẽ, nước rửa tay.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


                                                                               A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	* Góc phân vai

- Siêu thị

- Cửa hàng bán lương thực
 * Góc xây dựng
- Xây trang trại sản xuất nông sản

* Góc nghệ thuật:
- Vẽ tô màu sản phẩm cây lương thực.

- Hát thuộc bài hát về chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau.

* Góc học tập sách:

-  Phân loại cây. Xem tranh truyện về cây lương thực.
- Làm sách tranh về các loại cây lương thực.

* Góc thiên nhiên.
- Chăm sóc cây ở góc, gieo hạt, quan sát sự nảy mầm và phát triển của cây.
	- Các góc chơi sạch sẽ

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc

	HOẠT ĐỘNG ĂN
	* Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế

+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
* Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
* Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích  cỡ, vệ  sinh




 HOẠT ĐỘNG 

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi
- Trong quá trình tổ chức hoạt động Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc,  giúp trẻ liên kết các góc chơi.

- Kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Bao quát trẻ chơi ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng các góc chơi.

- Khuyến khích trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi
- Kết thúc giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ vào lớp đi vệ sinh, sát khuẩn tay.



	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩ bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh 

- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, ăn uống văn minh động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.




                                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	                 HOẠT ĐỘNG NGỦ
	 * Trước khi ngủ: 

+  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp
* Trong khi ngủ:

+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu

+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ

* Sau khi ngủ dậy:

+ Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

+ Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “ Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh

- Sạp, giường ngủ

- Chiếu, gối
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “ Đu quay”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI - HĐ THEO Ý THÍCH
	- Học cuốn “bé làm quen với toán”, “bé làm quen chữ cái”.
- Nghe đọc truyện, thơ. Ôn lại những bài hát, bài thơ, đồng dao về cây lương thực
- Khám phá bộ sáng tạo, phát triển kỹ năng vận động tự xây dựng mớ rộng – 2250.

- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.

	- Vở làm quen với toán, làm quen chữ cái, vở phát triển kĩ năng xã hội.
- Nhạc, loa , đài, bài hát, bài thơ, câu chuyện.
-
- Bộ đồ chơi phát triển vận động
- Các góc chơi, đồ dùng đồ chơi
- Chổi, xô, nước, khăn lau, khẩu trang, hót rác, thùng rác..

	TRẢ TRẺ
	-Vệ sinh

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên 

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
*  Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ trẻ học cuốn bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội, kỹ năng sống. Ôn chữ cái, chữ số đã học .

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị kết nối ti vi, trình chiếu, tranh truyện, thơ. 
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị bộ đồ chơi phát triển vận động và hướng dẫn trẻ chơi.

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi cho trẻ chơi theo ý thích.

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cho trẻ lao động cuối ngày,cuối tuần
- Bao quát trẻ kết hợp xử lí các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.


	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần
- Hỗ trợ đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


                                                                   A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG    

	Thời gian
	Nội dung
	Chuẩn bị

	Thứ hai

Ngày 10/02/2025
	Truyện: Sự tích cây khoai lang

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

- Tivi, máy tính, kết nối trình chiếu...
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ ba

Ngày 11/02/2025
	Dạy trẻ bảo vệ và chăm sóc cây lương thực
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ tư

Ngày 12/02/2025
	Chia nhóm 8 đối tượng thành 2 phần
	- Hỗ trợ chuẩn bị:

- Thẻ số 1-8, lô tô , rổ đựng, đồ dùng...

- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.


	Thứ năm

Ngày 13/02/2025
	 Ném và bắt bóng với người đối diện

 - TC: Bật liên tục vào vòng
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

+ Một số đồ dùng: Bóng, rổ đựng, vòng, xắc xô…

+ Loa đài, nhạc.

	Thứ sáu

Ngày 14/02/2025
	Nặn củ khoai, củ sắn 
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Đất nặn, đĩa đựng, khăn lau tay...
- Bố trí đồ dùng;  Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ti vi, máy tính, kết nối trình chiếu...

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn  và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.



	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Thẻ số 1-8, lô tô, rổ đựng...
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Sân tập sạch sẽ, bóng, rổ đựng, vòng, xắc xô….

- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Đất nặn, đĩa đựng, khăn lau tay...
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 23                                                                         TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 
Thời gian thực hiên: Số tuần 4 tuần

                                                      Tên chủ đề nhánh 1: 
   Thời gian thực hiện: Số tuần: 1 tuần:

  A.  HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	Hoạt động 
	Nội dung
	Chuẩn bị

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ - Chơi

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ

- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định

- Hướng trẻ vào góc chơi
- Cô cùng trẻ trang trí lớp học, các góc theo chủ đề.

- Cùng trẻ xem tranh, trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, công dụng...một số một số phương tiện giao thông đường bộ. 
* Thể dục sáng 

- Tập các động tác thể dục: Hô hấp 1, tay 2, bụng 4, chân 2, bật 1.

- Tập bài thể dục sáng theo nhạc bài hát “ Em tập lái ô tô ” 

* Điểm danh
	- Lớp học sạch sẽ, nước uống

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ

- Đồ chơi ở các góc theo chủ đề
- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn
- Que chỉ, nam châm, tranh chủ đề …

- Loa đài, nhạc bài hát 

“ Em tập lái ô tô ”
 - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát phương tiện giao thông có trong sân trường

- Quan sát thời tiết

*Trò chơi vận động:

- Ô tô và chim sẻ.

- Về đúng bến.

- Các phương tiện giao thông và nơi hoạt động
* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời,

- Vẽ tự do trên sân.
	- Chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn. 
Mũ, dép của trẻ

- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn
- Địa điểm chơi sạch sẽ, phấn
- Kiểm tra các đồ chơi ngoài ngoài trời


GiAO THÔNG
Từ ngày 24 tháng 02 năm 2025  đến  ngày 21 tháng 03 năm 2025
Phương tiện giao thông đường bộ
Từ ngày 24  tháng 02 năm 2024 đến ngày 28  tháng 02  năm 2025
HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ, kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ
- Cô niềm nở đón trẻ trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
Bao quát và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cùng đồng nghiệp
- Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi, cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Hỗ trợ đồng nghiệp cùng trẻ trang trí lớp học, các góc theo chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp cho xem tranh, trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, công dụng...một số một số phương tiện giao thông đường bộ.

- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng,  bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi quan sát phương tiện giao thông có trong sân trường và quan sát thời tiết.

- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ kết hợp xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
* Chơi tự do:

- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời; phấn vẽ, nước rửa tay.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


                                                                               A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	* Góc phân vai

- Bến xe khách

- Trạm cảnh sát giao thông

 * Góc xây dựng
Xây bến xe, ga ra ô tô.
* Góc nghệ thuật:
- Tô màu, vẽ, xé, cắt dán một số phương tiện giao thông đường bộ.

- Nghe nhạc, nghe hát, múa, hát các bài hát về phương tiện giao thông.
* Góc học tập sách:

- Chơi lô tô phương tiện giao thông.

- Xem sách tranh về phương tiện giao thông.

- Xếp phương tiện giao thông từ nguyên vật liệu mở


	- Các góc chơi sạch sẽ

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc

	HOẠT ĐỘNG ĂN
	* Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế

+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
* Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
* Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích  cỡ, vệ  sinh




 HOẠT ĐỘNG 

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi
- Trong quá trình tổ chức hoạt động Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc,  giúp trẻ liên kết các góc chơi.

- Kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Bao quát trẻ chơi ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng các góc chơi.

- Khuyến khích trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi
- Kết thúc giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ vào lớp đi vệ sinh, sát khuẩn tay.



	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩ bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh 

- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, ăn uống văn minh động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.




                                                                               A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	                 HOẠT ĐỘNG NGỦ
	 * Trước khi ngủ: 

+  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp
* Trong khi ngủ:

+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu

+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ

* Sau khi ngủ dậy:

+ Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

+ Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “ Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh

- Sạp, giường ngủ

- Chiếu, gối
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “ Đu quay”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI - HĐ THEO Ý THÍCH
	- Học sách: Bé làm quen với toán, bé làm quen với chữ cái, kỹ năng sống, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội. Ôn chữ cái, chữ số đã học.

- Chơi theo ý thích ở các góc.

- Nhận biết và cách xử lý các tình huống nguy hiểm.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Vở làm quen với toán, làm quen chữ cái, vở phát triển kĩ năng xã hội.

- Các góc chơi, đồ dùng đồ chơi
- Video
- Chổi, xô, nước, khăn lau, khẩu trang, hót rác, thùng rác..

	TRẢ TRẺ
	-Vệ sinh

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên 

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
*  Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ trẻ học cuốn bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội, kỹ năng sống. Ôn chữ cái, chữ số đã học .

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi cho trẻ chơi theo ý thích.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cho trẻ lao động cuối ngày,cuối tuần
- Bao quát trẻ kết hợp xử lí các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.


	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần
- Hỗ trợ đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG    

	Thời gian
	Nội dung
	Chuẩn bị

	Thứ hai

Ngày 24/02/2025
	Truyện: Qua đường


	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

- Tivi, máy tính, kết nối trình chiếu...
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ ba

Ngày 25/02/2025
	Dạy trẻ kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe máy
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ tư

Ngày 26/02/2025
	Ý nghĩa của các con số
	- Hỗ trợ chuẩn bị:

- Thẻ số , máy tính, trình chiêu...

- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.


	Thứ năm

Ngày 27/02/2025
	 - Đi nối bàn chân tiến lùi
- TC: Đập và bắt bóng tại chỗ

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

+ Một số đồ dùng: Bóng, rổ đựng,xắc xô…

+ Loa đài, nhạc.

	Thứ sáu

Ngày 28/02/2025
	- Dạy hát: Em đi qua ngã tư đường phố

- Nghe hát: Bạn ơi có biết

- Trò chơi: Vòng tròn tiết tấu
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Loa, nhạc, xắc xô...
- Bố trí đồ dùng;  Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ti vi, máy tính, kết nối trình chiếu...

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn  và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.



	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Thẻ số , máy tính, trình chiếu...
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Sân tập sạch sẽ, bóng, rổ đựng, xắc xô….

- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Loa, nhạc, xắc xô...

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


Tuần thứ 25                                                                         TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: 
Thời gian thực hiên: Số tuần 4 tuần

                                                      Tên chủ đề nhánh 3: 
   Thời gian thực hiện: Số tuần: 1 tuần:

  A.  HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC

	Hoạt động 
	Nội dung
	Chuẩn bị

	ĐÓN TRẺ - CHƠI - THỂ DỤC SÁNG
	* Đón trẻ - Chơi

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ

- Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang  vào nơi quy định

- Hướng trẻ vào góc chơi
- Cô cùng trẻ trang trí lớp học, các góc theo chủ đề.

- Cùng trẻ xem tranh, trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, công dụng...một số một số phương tiện giao thông đường sắt – đường hàng không. So sánh, phân loại một số PTGT theo 2, 3 dấu hiệu. 
* Thể dục sáng 

- Tập các động tác thể dục: Hô hấp 1, tay 3, bụng 5, chân 4, bật 4.

- Tập bài thể dục sáng theo nhạc bài hát “Anh phi công ơi” 

* Điểm danh
	- Lớp học sạch sẽ, nước uống

- Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ sạch sẽ

- Đồ chơi ở các góc theo chủ đề
- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, an toàn
- Que chỉ, nam châm, tranh chủ đề …

- Loa đài, nhạc bài hát 

“Anh phi công ơi”
 - Sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI


	* Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát phương tiện giao thông có trong sân trường

- Quan sát thời tiết

*Trò chơi vận động:

- Tàu về ga

- Máy bay

* Chơi tự do: 

- Chơi đồ chơi ngoài trời. 

- Vẽ phấn về các loại phương tiện giao thông theo ý thích
	- Chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến quan sát sạch sẽ, an toàn. Mũ, dép của trẻ

- Địa điểm chơi cho trẻ sạch sẽ, an toàn
- Địa điểm chơi sạch sẽ, phấn
- Kiểm tra các đồ chơi ngoài ngoài trời


GiAO THÔNG
Từ ngày 24 tháng 02 năm 2025  đến  ngày 21 tháng 03 năm 2025
Phương tiện giao thông đường sắt, đường hàng không
Từ ngày 10  tháng 03 năm 2024 đến ngày 14  tháng 03  năm 2025
HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ, kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ
- Cô niềm nở đón trẻ trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
Bao quát và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động cùng đồng nghiệp
- Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích, bao quát khi trẻ chơi, cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

- Hỗ trợ đồng nghiệp cùng trẻ trang trí lớp học, các góc theo chủ đề.

- Hỗ trợ đồng nghiệp cho xem tranh, trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, công dụng...một số một số phương tiện giao thông đường sắt – đường hàng không. So sánh, phân loại một số PTGT theo 2, 3 dấu hiệu. 
- Cô hỗ trợ  đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng,  bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng, đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	* Hoạt động có chủ đích:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp  chuẩn bị các địa điểm cho trẻ đến dạo chơi quan sát sạch sẽ, an toàn.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ đi quan sát phương tiện giao thông có trong sân trường và quan sát thời tiết.

* Trò chơi vận động:

- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
* Chơi tự do:

- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời; phấn vẽ, nước rửa tay.
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ chơi, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.


A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC                                                                                               
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	* Góc phân vai

- Nhà ga, sân bay
 * Góc xây dựng
- Xây nhà nhà ga, sân bay.

* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, xé dán phương tiện giao thông đường sắt, đường hàng không.

- Hát múa các bài về phương tiện giao thông.

* Góc học tập sách:

- Xem tranh ảnh về phương tiện giao đường sắt, đường hàng không.

- Làm sách về một số phương tiện giao thông.

- Chơi lô tô về phương tiện giao thông.

* Góc thiên nhiên-kpkh:

- Chơi thả thuyền.
	- Các góc chơi sạch sẽ

- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc

	HOẠT ĐỘNG ĂN
	* Trước khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ  kê bàn ghế

+ Hướng dẫn trẻ rửa tay
* Trong khi ăn:

+ Nhắc trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: sử dụng các từ: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn; không nói chuyện khi ăn...
* Sau khi ăn:

+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định

+ Rèn trẻ có thói quen lau miệng, đi vệ sinh sau khi ăn.
	- Địa điểm tổ chức cho trẻ ăn an toàn, vệ sinh

- Nước rửa tay, xà phòng, khăn mặt
- Bát, thìa, đĩa, khăn ăn đảm bảo vệ sinh

- Đồ dùng đựng đồ ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh

- Bàn ghế cho trẻ đảm bảo đúng kích  cỡ, vệ  sinh




 HOẠT ĐỘNG 

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi, bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi
- Trong quá trình tổ chức hoạt động Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc,  giúp trẻ liên kết các góc chơi.

- Kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Bao quát trẻ chơi ở các góc, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng các góc chơi.

- Khuyến khích trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi
- Kết thúc giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ vào lớp đi vệ sinh, sát khuẩn tay.



	* Trước khi ăn:

- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩ bị địa điểm tổ chức ăn sạch sẽ, an toàn vệ sinh, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh 

- Giáo viên hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn:

-  Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần
- Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn, nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, ăn uống văn minh động viên trẻ ăn hết xuất.
* Sau khi ăn:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.




A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC
	Hoạt động
	Nội dung
	Chuẩn bị

	                 HOẠT ĐỘNG NGỦ
	 * Trước khi ngủ: 

+  Hướng dẫn trẻ chuẩn bị tốt chỗ ngủ;

+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp
* Trong khi ngủ:

+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cho trẻ nghe các băng nhạc hát ru êm dịu

+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ

* Sau khi ngủ dậy:

+ Hướng dẫn trẻ tự cất gối, dọn dẹp phòng ngủ

+ Nhắc trẻ đi vệ sinh 
* Vận động, ăn quà chiều:

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy với nhạc bài hát “ Đu quay”

- Ăn qùa chiều.
	- Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh

- Sạp, giường ngủ

- Chiếu, gối
- Các bản nhạc không lời, bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bài tập vận động, nhạc bài hát “ Đu quay”
- Đồ ăn  theo thực đơn.

	CHƠI - HĐ THEO Ý THÍCH
	- An toàn khi tham gia giao thông  
- Hát, đọc thơ, nghe kể chuyện về chủ đề.

- Học sách: Bé làm quen với toán, bé làm quen với chữ cái, kỹ năng sống, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội. Ôn chữ cái, chữ số đã học.

- Lao động cuối tuần: sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
	- Video, kết nối ti vi.
- Loa, nhạc…
- Vở làm quen với toán, làm quen chữ cái, vở phát triển kĩ năng xã hội.

- Chổi, xô, nước, khăn lau, khẩu trang, hót rác, thùng rác..

	TRẢ TRẺ
	-Vệ sinh

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 
- Trả trẻ 
	- Đồ dùng cá nhân của trẻ

- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.



HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên 

	* Trước khi ngủ:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
*  Trong khi ngủ:

- Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy:

- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
* Vận động, ăn quà chiều:

- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy  với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Hỗ trợ bao quát trẻ .

- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị kết nối ti vi, trình chiếu, tranh truyện, thơ. 
- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi cho trẻ chơi theo ý thích.

- Hỗ trợ trẻ học cuốn bé làm quen với toán, bé làm quen chữ cái, sách phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội, kỹ năng sống. Ôn chữ cái, chữ số đã học .

- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cho trẻ lao động cuối ngày,cuối tuần
- Bao quát trẻ kết hợp xử lí các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.


	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt (nếu bẩn)

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần
- Hỗ trợ đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân, chào cô giáo, chào các bạn khi về, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Giáo viên vệ sinh lớp học, cất các đồ dùng của lớp, kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


 A. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG    

	Thời gian
	Nội dung
	Chuẩn bị

	Thứ hai

Ngày 10/03/2025
	- Làm quen chữ cái: h, k

	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

- Tivi, máy tính, kết nối trình chiếu, thẻ chữ cái, rổ đựng...
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ ba

Ngày 11/03/2025
	- Dạy trẻ kĩ năng an toàn khi đi trên tàu hỏa
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp


	Thứ tư

Ngày 12/03/2025
	- Tìm hiểu đường sắt, đường hàng không
	- Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Sắp xếp lại chỗ ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động.


	Thứ năm

Ngày13/03/2025
	 - Bò chui qua ống dài
- TC: Đi tàu hỏa 
	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

+ Một số đồ dùng:  Ống dài,xắc xô…

+ Loa đài, nhạc.

	Thứ sáu

Ngày 14/03/2025
	- Nặn đèn tín hiệu giao thông


	-  Hỗ trợ chuẩn bị:

+ Đất nặn, đĩa, khăn lau...
- Bố trí đồ dùng;  Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ phù hợp với hoạt động




HOẠT ĐỘNG CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH

	Hoạt động hỗ trợ của giáo viên

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Ti vi, máy tính, kết nối trình chiếu. thẻ chữ...

- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn  và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.



	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Tivi, kết nối máy tính trình chiếu…
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Sân tập sạch sẽ, ống dài, xắc xô….

- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động.

- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Đất nặn, đĩa, khăn lau...
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi  sau khi kết thúc hoạt động.

-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước ( nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.
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